
Mẫu số 9

STT HỌ VÀ TÊN MSSV Lớp
Sinh viên Lớp Khoa

Lý do Ghi chú

1 Hồ Thị Lan Anh 101C692001 CD10CT1 78 76 76 Điều 3a

2 Danh Bình 101C690004 CD10CT1 78 76 76 Điều 1a

3 Nguyễn Ngọc Hoàng Dung 101C692008 CD10CT1 78 76 76 Điều 3a

4 Phạm Thị Kim Dung 101C692009 CD10CT1 78 76 76 Điều 1a

5 Nguyễn Khánh Dương 101C692011 CD10CT1 72 70 70 Điều 1a

6 Phạm Thị Anh Đào 101C690012 CD10CT1 78 74 74 Điều 3a, 4a

7 Võ Thị Hồng Đào 101C692013 CD10CT1 25 50 50 Điều 1a, 2a, 3a, 3b, 4a

8 Phạm Văn Lê 101C692040 CD10CT1 78 76 76 Điều 1a

9 Liao Gia Ly 101C690048 CD10CT1 73 71 71 Điều 1a

10 Huỳnh Thị Ý Nhi 101C692062 CD10CT1 68 67 67 Điều 1a

11 Phạm Thị Tuyết Nhung 101C691065 CD10CT1 78 69 69 Điều 1a, 2a, 2b, 3a, 4a

12 Trần Ngọc Nhung 101C692066 CD10CT1 78 73 73 Điều 2a, 3a,4a

13 Cao Thị Hoàng Oanh 101C692068 CD10CT1 78 74 74 Điều 1a, 3a

14 Nguyễn Thị Lành Oanh 101C692069 CD10CT1 78 76 76 Điều 1a

15 Trần Ngọc Trà Phương 101C692074 CD10CT1 78 71 71 Điều 1a, 1b, 2a,3a

16 Mai Hoàng Quân 101C692076 CD10CT1 78 72 72 Điều 1a, 3a, 4a

17 Nguyễn Thị Mai Thảo 101C692086 CD10CT1 78 76 76 Điều 3a, 4a

18 Nông Thanh Thủy 101C692095 CD10CT1 75 73 73 Điều 1a

19 Văn Thị Anh Thư 101C690097 CD10CT1 83 78 78 Điều 1a, 2b, 5

20 Mai Thị Cẩm Tú 101C692106 CD10CT1 86 91 91 Điều 5

21 Nguyễn Kỳ Vân 101C692110 CD10CT1 78 71 71 Điều 1a, 2a, 3a

22 Đồng Thị Thụy Vi 101C692112 CD10CT1 78 76 76 Điều 4a
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